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Công tác trực ban phòng, chống thiên tai tuần 4 tháng 5 năm 2017
(từ ngày 22/5/2017 đến ngày 28/5/2017)
I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
1. Tin về vùng áp thấp trên biển Đông:

Sáng sớm ngày 27/5, một vùng áp thấp hình thành trên khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa; trong ngày 27, vùng áp thấp hầu như ít di chuyển. Hồi 13 giờ ngày 28/5, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7-16,7 độ Vĩ Bắc; 112,2-113,2 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. 
Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc và có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Bắc và Giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Nam từ Quảng Trị đến Kiên Giang có mưa rào và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7; cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 
2. Tình hình nắng nóng:

Ngày 22-23/5, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên nắng nóng đã xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 34÷380, có nơi trên 370 như Mường Tè (Lai Châu) 37,40, Mường La (Sơn La) 38,90, Sông Mã (Sơn La) 37,50, Yên Châu (Sơn La) 37,30, Tương Dương (Nghệ An) 380, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37,60. 

3. Tình hình mưa:
Trong tuần vừa qua, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, trên cả nước đều có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa tất to. Tổng lượng mưa tuần cụ thể từng khu vực như sau:

· Bắc Bộ: khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa đến mưa to, các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Phú Thọ, Lạng Sơn có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 70-110mm (mưa tập trung trong các ngày 22-25/5); khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Tà Gia (Lai Châu)
	205 mm
	
	Mỹ Lương (Phú Thọ)
	154 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	266 mm
	
	Mẫu Sơn (Lạng Sơn)
	116 mm


· Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 80-120mm (tập trung chủ yếu trong các ngày 24-26/5). Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Như Xuân (Thanh Hóa)
	240 mm
	
	Nam Đông (TT. Huế)
	193 mm

	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	156 mm
	
	Huế (TT. Huế)
	144 mm

	Hương Sơn (Hà Tĩnh)
	143 mm
	
	Kim Long (TT. Huế)
	124 mm


· Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: có mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Thành Mỹ (Quảng Nam)
	109 mm
	
	Phan Rang (Ninh Thuận)
	119 mm

	Củng Sơn (Phú Yên)
	110 mm
	
	Bà Râu (Ninh Thuận)
	127 mm


· Khu vực Tây Nguyên: có mưa vừa đến mưa to, riêng Đắc Nông có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150mm (tập trung trong các ngày 23-27/5). Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Đắc Tô (Kon Tum)
	154 mm
	
	Cầu 14 (Đắc Nông)
	144 mm

	An Khê (Gia Lai)
	222 mm
	
	Liên Khương (Lâm Đồng)
	163 mm

	Đức Xuyên (Đắc Nông)
	189 mm
	
	
	


Ngoài ra từ ngày 18/5 đến ngày 28/5 tại Lắk (Đắk Lắk): 258mm

· Khu vực Nam Bộ: có mưa vừa, có nơi mưa to; tổng lượng mưa phổ biến 60-100mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Vàm Kênh (Tiền Giang)
	162 mm
	
	Đại Ngãi (Sóc Trăng)
	147 mm

	Cần Thơ (Cần Thơ)
	140 mm
	
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	139 mm


II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ chứa Thủy điện:
Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Công thương: Tính đến 7h00 ngày 28/5 có 154 hồ cập nhật thông tin, trong đó có 06 hồ xả qua tràn; 14 hồ đang ở mực nước chết hoặc xấp xỉ mực nước chết. Lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường, cụ thể:

- Khu vực Bắc Bộ (57 hồ):  Có 11 hồ đang ở mực nước chết hoặc xấp xỉ mực nước chết.

- Khu vực Bắc Trung Bộ (17 hồ): Hồ Chi Khê xả nước qua tràn do chưa chạy máy, phát điện, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): 293/293.

- Khu vực Tây Nguyên (52 hồ): Có 04 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đa Dâng 2: 188/232; Đrây H’linh: 160/400; ĐăkSrông: 50/82; ĐăkSrông 3B: 200/330; có 02 hồ đang ở dưới mực nước chết.

- Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (28 hồ): Có 01 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Thượng Sông Ông: 67/88; có 01 hồ đang ở dưới mực nước chết.

- Khu vực Đông Nam Bộ (05 hồ): Vận hành bình thường.
2. Hồ chứa Thủy lợi:
Dung tích trung bình các hồ chứa thủy lợi đều ở mức cao hơn trung bình nhiều năm và cùng kỳ năm 2015, 2016 (trừ khu vực Bắc Bộ). Tình hình tich nước cụ thể như sau:

2.1. Các hồ chứa của các tỉnh Bắc Bộ: Hầu hết đang ở mức thấp, trung bình đạt 30 - 50% dung tích thiết kế. Một số hồ đạt dung tích tương đối cao gồm: hồ Đồng Mô đạt 59% (Hà Nội), Khuôn Thần 66% (Bắc Giang).

2.2. Các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ: Trung bình đạt từ 65-75% dung tích thiết kế. Riêng tại Thanh Hóa, các hồ mới đạt trung bình 35% dung tích thiết kế. Một số hồ đạt mức tương đối cao, như: Sông Sào 94%, Xuân Dương 79% (Nghệ An), Sông Rác 89%, Kim Sơn 99% (Hà Tĩnh), Vực Tròn 99%, Thác Chuối 106% (Quảng Bình), Bảo Đài 84%, Hòa Mỹ 101% (Thừa Thiên Huế).

2.3. Các hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ: Trung bình đạt từ 70- 90% dung tích thiết kế. Riêng tại Phú Yên, Ninh Thuận một số hồ đang đầy nước như Phú Xuân 110% (Phú Yên), Sông Sắt 100%, Trà Co 102% (Ninh Thuận).

Một số hồ đạt dung tích lớn hơn gồm: Phú Ninh 95%, Thạch Bàn 99% (Quảng Nam), Liệt Sơn 99% (Quảng Ngãi), Cam Ranh 92% (Khánh Hòa), Cà Giây 98% (Bình Thuận).

2.4. Các hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên: Trung bình đạt từ 50 - 75% dung tích thiết kế. Một số hồ còn đạt mức tương đối cao gồm: Ia Mlá 95% (Gia Lai), Đạ Tẻ 100% (Lâm Đồng).
2.5. Các hồ chứa của các tỉnh Đông Nam Bộ: Trung bình đạt từ 40 - 58% dung tích thiết kế.

(Phụ lục chi tiết kèm theo)

III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

Do ảnh hưởng của mưa lớn trên thượng nguồn, thượng lưu sông Lô, sông Thao và các sông ở Bắc Trung Bộ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên trên các sông từ 1,5 - 4,5m; tuy nhiên mực nước các sông đều ở mức thấp, dưới báo động 1. Riêng mực nước tại trạm thủy văn Chuối trên sông Yên (Thanh Hóa) đã đạt báo động II (+2.8m); đến ngày 25/5 nước trên sông Yên đã xuống.      
Hiện mức nước các sông trên cả nước hiện đang ở mức thấp.

IV. HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI.
1. Trung ương:

- Kỷ niệm 71 năm “Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam 22/5”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có thư gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước.

- Sáng ngày 22/5, tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hoàng Văn Thắng - Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT đã chủ trì Hội nghị trực tuyến kỷ niệm 71 năm “Ngày truyền thống phòng chống thiên tai 22/5/1946-22/5/2017”, tới dự có đại diện thường trực về phòng, chống thiên tai của các Bộ, ngành, kết nối trực tuyến với Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các 08 tỉnh miền Trung.

- Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường phát sóng, đưa tin Thư của Chủ tịch nước, làm các phóng sự chuyên đề hưởng ứng Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam.

2. Địa phương: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo các Sở, ngành, Đài Truyền hình, Đài phát thanh và các cơ quan báo chí tỉnh triển khai các hoạt động, tăng cường thời lượng phát sóng, phát thanh và đưa tin bài nhằm hưởng ứng và tuyên truyền về “Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam”, trong đó Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai cấp xã.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI
1. Trung ương:

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT – Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN có Công điện số 04/CĐ-TW ngày 27/5/2017 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa; Ban chỉ huy PCTT và TKCN các Bộ: Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo ứng phó với áp thấp trên biển Đông. 

- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo biên phòng các tỉnh ven biển thông tin tới các chủ tàu thuyền để chủ động phòng tránh. 

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT thường xuyên theo dõi diễn biến nắng nóng, mưa lũ, vùng áp thấp trên biển Đông; chuyển các bản tin đến các địa phương để chủ động công tác phòng, tránh.
2. Địa phương:

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó với mưa dông, nắng nóng và thực hiện công điện số 04/CĐ-TW. Trong đó, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng đã có Công điện, thông báo gửi các cơ quan, đơn vị trên địa chỉ đạo chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
VI. TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ THIỆT HẠI

Theo báo cáo của các địa phương, mưa lớn diện rộng từ 24/5 - 26/5 ở các khu vực trên cả nước đã gây thiệt hại tại các tỉnh Lai Châu, Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Hà Giang, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, Bạc Liêu như sau: 

- Về người: 

+ 03 người chết (ông Hán Trùng Khánh, sinh năm 1978, tỉnh Phú Thọ; ông Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1947, tỉnh Hà Tĩnh; cháu Sùng A Mông, sinh năm 2011, tỉnh Lai Châu); 

+ 01 người bị mất tích (Bà Mùa A Dinh, sinh năm 1986, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu).
- Về nhà ở: 37 nhà tốc mái, hư hại (Thái Nguyên: 13 nhà, Lai Châu: 05 nhà, Phú Thọ: 18 nhà, Hà Giang: 01 nhà).

- Về Nông nghiệp: 
+ 5.793ha lúa bị ngập, đổ (Lai Châu: 03ha, Phú Thọ: 2ha, Yên Bái: 2ha, Thừa Thiên Huế: 10ha, Đắk Lắk: 1.316ha, Bình Thuận: 301ha; Bạc Liêu: 4.162 ha); 
+ 247ha hoa màu bị đổ, gãy (Lai Châu: 1,5ha, Thanh Hóa: 28,2ha, Phú Thọ: 4,3ha, Đắk Lắk: 210ha); 
+ 08 con gia súc bị chết (Thái Nguyên: 06 con gia súc do ngập bùn, Hà Giang: 02 con do sét đánh).

- Về Thủy lợi: 210m kênh mương bị hư hỏng (Phú Thọ: 200m; Yên Bái: 10m),  Thừa Thiên Huế: 30m đê Hà Giá (đê bao nội đồng) tại xã Lộc Thủy và 1/2 thân đập Quan (đập dâng nội đồng) tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc bị vỡ.
- Về Thủy sản: 01 tàu gỗ đang neo đậu bị sóng đánh chìm (Thừa Thiên Huế)
- Về giao thông: 03 cầu tràn liên hợp bị sạt lở, nước cuốn trôi; 4.500m3 đất đá đường liên thôn bị sạt lở (Thanh Hóa); Quốc lộ 25 tại đèo Tô Na (Gia Lai) bị sạt 3.000m3  đất đá; Tuyến đường từ trung tâm xã Tả Ngảo đến bản Lao Lử Đề bị sạt 01 điểm dài khoảng 20m (Lai Châu).
- Về sạt lở bờ sông: Tại khu vực đoạn Bàu Xanh và Buôn Plao Siêng sông Krông Nô thuộc huyện Lắk (Đắk Lắk) đã xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 1,3km, ảnh hưởng đến 7 hộ dân trong khu vực. Hiện đã di dời 02 hộ dân, UBND huyện đang vận động di dời các hộ còn lại.
Ước tính tổng thiệt hại là 36.584 triệu đồng (Lai Châu: 212 triệu đồng, Đắk Lắk: 36.372 triệu đồng).

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, BCH PCTT & TKCN tỉnh và chính quyền địa phương đã chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất; thăm hỏi động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nhà cửa.
VII. TÌNH HÌNH KHÁC

- Ngày 27/5, UVTT BCĐ TW PCTT Trần Quang Hoài đã chủ trì tập huấn công tác phòng chống thiên tai cho các cán bộ làm công tác PCTT. Tham dự buổi tập huấn có lãnh đạo và toàn thể cán bộ làm công tác trực ban thuộc Văn phòng thường trực, Trung tâm Phòng tránh và GNTT, Vụ Quản lý đê điều, Trung tâm phần mềm thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam. Kết thúc buổi tập huấn, 100% cán bộ tham gia tập huấn được đánh giá đáp ứng yêu cầu công tác trực ban.
- Từ ngày 25/5 và 26/5, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Thứ trưởng - Phó ban thường trực Hoàng Văn Thắng đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với UBND tỉnh Quảng Nam, phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Hội thảo quốc gia nghiên cứu về kết quả xói lở và đề xuất các biện pháp bảo vệ bờ biển Hội An cũng như vùng ven hạ lưu sông Mekong”.
VIII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO.
         - Theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp; thông báo cho chủ các phương tiện, tàu thuyền để chủ động phòng, tránh và đảm bảo an toàn.

        - Tăng cường thông tin cảnh báo về tình hình thời tiết, thiên tai để người dân tránh tâm lý chủ quan; chủ động các phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra./.
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PHỤ LỤC

Dung tích trữ trung bình của các hồ chứa thủy lợi tại từng khu vực 
1. Khu vực Bắc Trung Bộ:
	Tỉnh/thành phố
	Tỷ lệ trữ so với dung tích thiết kế trung bình (%)
	So sánh với cùng kỳ (+/-%)
	Dự báo tuần/ tháng tới

(+/-%)
	Một số hồ chứa vừa và lớn có dung tích trữ thấp (triệu m3)

	
	
	Trung bình nhiều năm
	Năm 2016
	Năm 2015
	
	

	Thanh Hóa
	58.51%
	-
	+25.28%
	+23.97%
	-4,47%
	Kim giao II (45%), Đồng Ngư  (40%), Xuân Lũng (36%), Đồng Múc (33%), Vũng Sú (44%), Bằng Lợi (47%), Vinh Quang (46%), Thung Bằng (44%)

	Nghệ An
	71.10%
	-
	+68.76%
	+36.04%
	-5,74%
	Hồ Khe Canh (53%)

	Hà Tĩnh
	86.28%
	-
	+28.15%
	+31.02%
	+0.52%
	Hồ Khe Hao (49%)

	Quảng Bình
	91.84%
	-
	+26.02%
	+48.1%
	+0.8%
	Hồ Rào Đá (39.12%)

	Quảng Trị
	77.64%
	
	+17.26%
	+62.39%
	+0.56%
	

	TT.Huế
	88.7%
	-
	+8.1%
	-
	+4.81%
	Có 4 hồ thiếu nước

	Trung bình
	74.2%
	
	
	
	
	


2.  Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên:

	Tỉnh/thành phố
	W trữ so với Wtk (%)
	So sánh với cùng kỳ

(+/-%)
	Dự kiến W trữ cuối vụ Hè Thu

(triệu m3)
	Ghi chú

(Nhận định khả năng cung cấp nước tưới)

	
	
	TBNN
	2016
	2015
	
	

	Nam Trung Bộ
	
	
	
	
	
	

	Quảng Ngãi
	70,5%
	+2%
	-3,15%
	-10,8%
	20
	Hầu hết các hồ đủ nước

	Bình Định
	65,1%
	+9%
	+10%
	+25%
	284
	Hầu hết các hồ đủ nước

	Phú Yên
	84,1%
	+30,5%
	+64,3%
	+44,9%
	16,26
	Đảm bảo 79,4%

	Khánh Hòa
	85%
	+123%
	+113,8%
	+256,5%
	154,26
	Hầu hết các hồ đủ nước

	Ninh Thuận
	80%
	
	+456,8%
	+774,1%
	155,6
	Hầu hết các hồ đủ nước

	Bình Thuận
	55,76%
	
	+40,36%
	+39,35%
	215,78 
	Hầu hết các hồ đủ nước

	Tây Nguyên
	
	
	
	
	
	

	Kon Tum
	34%
	
	+56%
	+167%
	100,9
	Hầu hết các hồ đủ nước

	Gia Lai
	45,5%
	+13,3
	+8,6%
	+32,1%
	404,69
	Hầu hết các hồ đủ nước

	Đăk Lăk
	58,2%
	+46,24
	+31,84
	+64,75
	141,76
	Hầu hết các hồ đủ nước

	Đăk Nông
	63,27%
	+2%
	+15%
	-12,4%
	18,43
	Hầu hết các hồ đủ nước

	Lâm Đồng
	85,98%
	+67%
	+82%
	+89%
	264,49
	Hầu hết các hồ đủ nước
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